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1. Hiện trạng và viễn CẢnh cỦa ngành chăn nuôi

2. Những giải pháp kiến nghị để phát triển chăn nuôi bền vững

Nước ta là một nước nông nghiệp, từ nền tảng nông nghiệp phát triển lên công nghiệp. Dù sau này ngành công nghiệp và dịch vụ có đem lại lợi nhuận rất cao so với nông nghiệp thì nông nghiệp vẫn mãi mãi là nền tảng vững chắc cho sự phát triển công nghiệp bền vững và ổn định. Có rất nhiều ngành nghề khác nhau trong sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên chúng ta có thể qui tựu thành 3 ngành chính, đó là: trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Khi nền kinh tế còn bao cấp, thiếu lương thực thì ngành trồng trọt được coi là chủ yếu, còn các ngành khác như: chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản được coi là sản xuất phụ ở các hộ nông dân. Khi đất nước phát triển, nền kinh tế tăng trưởng nhanh, đời sống của nhân dân được cải thiện, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản ngày càng cao. Điều này đã thúc đẩy sự thay đổi cơ cấu kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Người viết không có ý đồ nói lên chính kiến của mình đối với tất cả các ngành trong sản xuất nông nghiệp. Vì lĩnh vực chuyên sâu của người viết là khoa học về chăn nuôi, nên giới hạn những nhận xét của mình thuộc lĩnh vực này ở Việt Nam.  

1.
Hiện trạng và viễn Cảnh của ngành chăn nuôi

Dựa theo sự phát triển kinh tế, chúng ta có thể chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn hậu chiến tranh (nền kinh tế bao cấp) và giai đoạn phát triển chăn nuôi hàng hóa theo hướng thị trường: 

1.1.
Giai đoạn nền kinh tế bao cấp 

Có nhiều chỉ tiêu phấn đấu trong giai đoạn này như: phấn đấu đưa chăn nuôi thành ngành chính cân đối với ngành trồng trọt, cụ thể hơn ở miền Bắc lúc này là phấn đấu để đạt 2 con heo trên một ha gieo trồng. Sự quan tâm đến chăn nuôi, không chỉ là sản phẩm thịt mà còn có cả nguồn phân của chúng tạo ra cùng với chất độn để thâm canh lại cho cây trồng. Không có phân chuồng thì đồng ruộng sẽ kém năng suất, vì rất thiếu nguồn phân hóa học. Có thể nói, lúc đó có mối liên hệ rất chặt chẽ giữa con heo và năng suất, sản lượng lúa. Đàn gia cầm cũng có xu hướng tăng theo sự tăng của sản lượng lúa (Bảng 1). 

Bảng 1: Sản  lượng lúa và số lượng gia súc gia cầm trong cả nước.
	Năm
	Sản lượng lúa

(nghìn tấn)
	Trâu
	Bò
	Lợn
	Ngựa
	Dê, cừu
	Gia cầm 


	
	
	Nghìn con
	(Triệu con)

	1990
	19225.1
	2854.1
	3116.9
	12260.5
	141.3
	372.3
	107.4

	1991
	19621.9
	2858.6
	3135.6
	12194.3
	133.7
	312.5
	109.0

	1992
	21590.4
	2886.5
	3201.8
	13891.7
	133.1
	312.3
	124.5

	1993
	22836.5
	2960.8
	3333.0
	14873.9
	132.9
	353.0
	133.4

	1994
	23528.2
	2977.3
	3466.8
	15587.7
	131.1
	427.9
	137.8

	1995
	24963.7
	2962.8
	3638.9
	16306.4
	126.8
	550.5
	142.1

	1996
	26396.7
	2953.9
	3800.0
	16921.7
	125.8
	512.8
	151.4

	1997
	27523.9
	2943.6
	3904.8
	17635.9
	119.8
	515.0
	160.6

	1998
	29145.5
	2951.4
	3987.3
	18132.4
	122.8
	514.3
	166.4

	1999
	31393.8
	2955.7
	4063.6
	18885.8
	149.6
	470.8
	179.3

	2000
	32529.5
	2897.2
	4127.9
	20193.8
	126.5
	543.9
	196.1

	2001
	32108.4
	2807.9
	3899.7
	21800.1
	113.4
	571.9
	218.1

	2002
	34447.2
	2814.5
	4062.9
	23169.5
	110.9
	621.9
	233.3

	2003
	34568.8
	2834.9
	4394.4
	24884.6
	112.5
	780.4
	254.6

	2004
	36148.9
	2869.8
	4907.7
	26143.7
	110.8
	1022.8
	218.2

	2005
	35832.9
	2922.2
	5540.7
	27435.0
	110.5
	1314.1
	219.9

	2006*
	35826.8
	2921.1
	6510.8
	26855.3
	87.3
	1525.3
	214.6


Lưu ý: * Trong đó thủy cầm chiếm khoảng 1/3 tổng đàn gia cầm.

Nguồn: Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều này cho thấy lương thực (chủ yếu là lúa), vừa làm thực phẩm cho người vừa cung cấp nguồn phụ phẩm làm thức ăn chăn nuôi. Lúc này có lương thực là quyết định, tất cả mọi thứ tính toán đều qui ra lương thực, thậm chí tiền lương của cán bộ công nhân viên, học phí của sinh viên đều qui ra lương thực. Chăn nuôi không thể phát triển nhanh được vì thiếu thức ăn. Lúc này hầu như không nhập khẩu nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi, ngành chăn nuôi hoàn toàn lệ thuộc vào nguồn lương thực sản xuất trong nước. 
Bảng 2: Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành hoạt động (tỷ đồng)  

	Năm
	Tổng 

Giá trị
	Chia ra

	
	
	Trồng trọt
	Chăn nuôi
	                       Dịch vụ

	
	
	Giá trị
	%
	Giá trị
	%
	Giá trị
	%

	1990
	20666.5
	16393.5
	79.3
	3701.0
	17.9
	  572.0
	2.8

	1991
	41892.6
	33345.0
	79.6
	7500.3
	17.9
	1047.3
	2.5

	1992
	49061.1
	37539.9
	76.5
	10152.4
	20.7
	1368.8
	2.8

	1993
	53929.2
	40818.2
	75.7
	11553.2
	21.4
	1557.8
	2.9

	1994
	64876.8
	49920.7
	77.0
	13112.9
	20.2
	1843.2
	2.8

	1995
	85507.6
	66793.8
	78.1
	16168.2
	18.9
	2545.6
	3.0


Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Giống heo, gà công nghiệp có năng suất cao chỉ đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là ở một số tỉnh phụ cận thành phố Hồ Chí Minh. Ở phía Bắc chủ yếu là các giống heo nội và heo lai với đực ngoại yorshire (lúc đó gọi là heo đại bạch). Thiếu thức ăn, thiếu premix, thiếu thuốc thú y. Bệnh tật gia súc lúc này cũng là những bệnh tật quen thuộc, dễ điều trị nhưng không khống chế được do thiếu thuốc thú y. Nếu thực hiện phòng bệnh tốt, chích ngừa vaccin đầy đủ thì có thể yên tâm an toàn. Những công trình nghiên cứu chăn nuôi lúc này tập trung vào 3 lĩnh vực: giống, thức ăn và thú y. 

Về con giống chủ yếu nghiên cứu công thức lai giữa đực ngoại có năng suất cao với cái nội có năng suất thấp để cải tiến giống nội. Các vấn đề bệnh tật về sinh sản hầu như không có vấn đề gì nghiêm trọng. Thị trường chưa có cạnh tranh nhiều về chất lượng thịt nên không có chênh lệch nhiều về giá cả giữa các giống nội địa với các giống công nghiệp. Về thức ăn bước đầu nghiên cứu sản xuất thức ăn hỗn hợp, nghiên cứu tiêu chuẩn, nhu cầu ăn của các loại giống gia súc. Những nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi trước còn lại được khôi phục hoạt động, nhưng hoạt động không hết công suất do thiếu nguyên liệu. Chất lượng thức ăn làm ra không đạt yêu cầu, tuy vậy vẫn tiêu thụ hết. Nhà chăn nuôi mua về phải bổ sung thêm nguồn thức ăn khác gia súc mới tăng trưởng, sản xuất được. Sản phẩm chăn nuôi làm ra cung không đủ cầu nên lợi nhuận trên đầu gia súc cao hơn nhiều so với bây giờ. Cũng chính vì điều này mà phong trào chăn nuôi heo để cải thiện đời sống tăng nhanh không những ở nông thôn, mà ngay cả trong cán bộ công nhân viên chức với qui mô chăn nuôi thấp, nhưng phân tán trên nhiều hộ.

1.2.
Giai đoạn phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, thị trường 

Với chánh sách mở cửa của nhà nước thực sự, các nước trên thế giới tin tưởng, một số công ty lớn ở nước ngoài bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi. Nhà máy thức ăn gia súc được xây dựng đầu tiên ở Biên Hòa là do Công ty Proconco của Pháp, đóng góp cổ phần lớn với Công ty Chăn nuôi Đồng Nai. Tiếp theo là công ty CP group của Thái Lan xây dựng nhà máy với 100% vốn của nước ngoài, kế tiếp sau đó là nhà máy thức ăn chăn nuôi Cargill của Mỹ khánh thành. Tuần tự ra đời các nhà máy thức ăn chăn nuôi khác của Đài Loan, Hàn Quốc và Trung Quốc. Sau sự hình thành một số nhà máy thức ăn chăn nuôi của nước ngoài ở Việt Nam thì hàng loạt các nhà máy thức ăn gia súc của các công ty nội địa ra đời, đầu tiên là ở miền Nam sau đó là ở miền Bắc. Sự cạnh tranh mua bán thức ăn chăn nuôi xảy ra rất dữ dội đã làm đảo ngược tình hình chăn nuôi. Từ chỗ thiếu hụt trở thành dư thừa, các nhà máy thi nhau nhập khẩu nguyên liệu làm thức ăn, từ bắp, đậu nành, khô dầu, bột cá, bột thịt, bột sữa… sau này còn cả cám gạo, cám mì... Các nhà đầu tư sản xuất premix cũng nhảy vào cuộc, từ chỗ chỉ một công ty Bayer của Đức, sau đó công ty New Threeway của Pháp và Rhode của Thụy Sĩ sau này thành công ty DSM (Dutch State Mineral). Ngoài premix sản xuất ở Việt Nam, còn nhập trực tiếp từ nước ngoài. Từ sau năm 1995 diện mạo của ngành chăn nuôi ở Việt Nam đã thay đổi cơ bản. Các nhà chăn nuôi bắt đầu quan tâm nhiều đến chất lượng con giống, nhập trực tiếp từ nước ngoài các giống heo cho nhiều nạc, giống gà vịt công nghiệp, giống bò sữa. Nhiều trại chăn nuôi có qui mô lớn ra đời, điển hình nhất là tỉnh Đồng Nai. Với giống có năng suất cao, nhập khẩu từ nhiều nước, nuôi thâm canh theo lối công nghiệp trong các chuồng ép đã làm cho sức đề kháng của súc vật trở nên suy yếu, từ đó làm bùng nổ ra những dịch bệnh mới cần dùng nhiều thuốc thú y hơn nên đã thúc đẩy nhiều công ty sản xuất thuốc thú y ra đời và phát triển nhanh chóng. Nhà chăn nuôi giờ đây không sợ thiếu điều kiện chăn nuôi mà chỉ sợ lỗ vốn do giá cả sản phẩm chăn nuôi trồi sụt thất thường.


Kinh tế của ngành chăn nuôi bao gồm cả khâu sản xuất và dịch vụ sản xuất trở nên sống động, không còn là ngành phụ như trước đây nữa. Điều này đã đáp ứng được nhu cầu thịt, trứng ngày càng tăng của người dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa và phát triển. Xem bảng 2 và 3 dưới đây, chúng ta sẽ thấy rõ hơn về giá trị hàng hóa giữa ngành trồng trọt và chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp.

Bảng 3: Giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành hoạt động (tỷ đồng)

	Năm
	Tổng 

Giá trị
	                                           Chia ra

	
	
	Trồng trọt
	Chăn nuôi
	Dịch vụ

	
	
	Giá trị
	%
	Giá trị
	%
	Giá trị
	%

	2000
	129140.5
	101043.7
	78.2
	24960.2
	19.3
	3136.6
	2.5

	2001
	130177.6
	101403.1
	77.9
	25501.4
	19.6
	3273.1
	2.5

	2002
	145021.3
	111171.8
	76.7
	30574.8
	21.1
	3274.7
	2.2

	2003
	153955.0
	116065.7
	75.4
	34456.6
	22.4
	3432.7
	2.2

	2004
	172494.9
	131551.9
	76.3
	37343.6
	21.6
	3599.4
	2.1

	2005
	183342.4
	134754.5
	73.5
	45225.6
	24.7
	3362.3
	1.8

	2006 
	196987.7
	144773.1
	73.5
	48654.5
	24.7
	3560.1
	1.8


Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2007

Tốc độ phát triển về số lượng của ngành chăn nuôi ở Việt Nam từ năm 1990 đến 2006, trong 16 năm các loài gia súc như: heo, bò, dê cừu và gia cầm đều tăng từ 2 đến 3 lần. Điều này làm cho cơ cấu kinh tế trong sản xuất nông nghiệp có sự thay đổi.

Bên cạnh phát triển chăn nuôi, từ sau năm 1995 ngành nuôi trồng thủy sản cũng vào cuộc, tuy sau nhưng phát triển nhanh hơn ngành chăn nuôi vì có thị trường xuất khẩu lớn mạnh, có hệ thống nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi kết hợp sản xuất thức ăn thủy sản song hành đã thúc đẩy nghề nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng, nhờ đó đã tạo ra nguồn thực phẩm động vật phong phú và đa dạng. Giá trị kinh tế của nghề nuôi trồng thủy sản tương đương với toàn bộ ngành chăn nuôi của Quốc gia, vượt xa về giá trị xuất khẩu so với ngành chăn nuôi. Một điều rất thú vị là khâu khai thác thủy sản biển có tỷ trọng giảm dần, ngược lại khâu nuôi trồng tăng liên tục và nhanh chóng (Bảng 4). 

Bảng 4: Giá trị sản xuất thuỷ sản theo giá thực tế phân theo ngành hoạt động (tỷ đồng)

	Năm
	Tổng

giá trị
	Chia ra

	
	
	Khai thác
	Nuôi trồng

	
	
	Giá trị
	%
	Giá trị
	%

	1996
	16145.3
	10884.4
	67.4
	5260.9
	32.6

	1997
	17515.8
	12016.8
	68.6
	5499.0
	31.4

	1998
	19307.0
	12944.1
	67.0
	6362.9
	33.0

	1999
	20742.7
	13938.8
	67.2
	6803.9
	32.8

	2000
	26498.9
	14737.7
	55.6
	11761.2
	44.4

	2001
	32198.8
	15356.6
	47.7
	16842.2
	52.3

	2002
	37130.8
	15848.2
	42.7
	21282.6
	57.3

	2003
	43464.5
	17279.7
	39.8
	26184.8
	60.2

	2004
	53977.7
	19706.6
	36.5
	34271.1
	63.5

	2005
	63549.2
	22770.9
	35.8
	40778.3
	64.2

	Sơ bộ 2006
	72003.2
	24556.3
	34.1
	47446.9
	65.9


Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2007

Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi, chế biến sữa và hàng thủy sản từ năm 1995 đến nay có tăng trưởng, đặc biệt là ngành thủy sản có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu rất nhanh, bỏ xa kim ngạch xuất khẩu của ngành chăn nuôi (Bảng 5). Đầu năm 2008, nước ta được Hiệp hội xuất khẩu thủy sản chọn là một trong 10 quốc gia có kim ngạch xuất khẩu thủy sản cao nhất thế giới. 

Bảng 5: Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi và thủy sản (triệu đô la)




	Năm
	Sản phẩm chăn nuôi thịt đông lạnh và chế biến
	Sữa và các sản phẩm chế biến

từ sữa
	Hàng thủy sản bao gồm: Cá, tôm, và mực đông lạnh



	1995
	12,1
	
	621,4

	1996
	10,2
	
	696,5

	1997
	28,8
	
	782,0

	1998
	12,0
	
	858,0

	1999
	11,6
	
	973,6

	2000
	25,6
	80,4
	1478,5

	2001
	41,7
	191,5
	1816,4

	2002
	27,3
	85,9
	2021,7

	2003
	21,1
	67,2
	2199,6

	2004
	39,9
	34,3
	2408,1

	2005
	35,6
	85,3
	2732,5

	2006*
	?
	90
	3358,1


* Sơ bộ tính toán

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sản phẩm sữa xuất khẩu chủ yếu từ sữa bột nhập khẩu rồi gia công chế biến thành sản phẩm xuất khẩu, vì ngành chăn nuôi bò sữa ở Việt Nam còn rất yếu.

1.3. 
Những thách thức của quá trình phát triển chăn nuôi ở Việt Nam

1.3.1. Dịch bệnh gia súc ngày một nhiều, tần suất xuất hiện dịch ngày một ngắn lại

Trong một năm có 3 lần công bố dịch, đó là năm 2007: Dịch cúm gia cầm H5N1 tái bùng phát vào đầu năm, sau đó là dịch lỡ mồm long mống FMD (Foot Mouth Disease), giữa năm đến cuối năm là dịch tai xanh PRRS (Pig Respiratory Reproduce Syndrome). Đây là những bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm do virus gây ra, không thể điều trị, mà chỉ có tiêu hủy và sử dụng biện pháp phòng bệnh bằng vaccin trước khi xảy ra dịch. Hai sản phẩm chăn nuôi được người dân Việt Nam tiêu thụ nhiều nhất trong bữa ăn hằng ngày là thịt heo và thịt gia cầm. Mỗi lần có dịch làm cho thị trường chao đảo, giá cả có lúc tụt xuống rất thấp, có lúc nâng lên rất cao, gây những cú sốc nặng cho các nhà sản xuất kinh doanh. Chỉ cần thông báo có dịch như thế thì sẽ không có nước nào trên thế giới dám mua thịt gia súc gia cầm ở Việt Nam. Hiện nay, không có gì bảo đảm chắc chắn rằng 3 dịch bệnh trên đã bị khống chế, dù chỉ trong 1 năm thôi. Riêng cúm gà H5N1 ở nước ta đã lây sang người và gây chết nhiều người, đứng thứ nhì sau Indonesia. Chúng ta chưa có hệ thống Thú y hoàn thiện, chưa thực sự kiểm soát xuất nhập, nuôi dưỡng, sát sinh, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi một cách an toàn. Từ đó đã tạo nhiều kẻ hở cho mầm bệnh phát tán, lan tràn trên đàn gia súc gia cầm ở Việt Nam. Việc vận chuyển mua bán súc vật chỉ chú ý kiểm soát khi dịch bệnh đã xảy ra, lúc bình thường công tác này hầu như rất lơ là. Với cách làm như vậy ngay cả siêu thị, khách sạn có tiếng trong nước cũng không dám mua sản phẩm chăn nuôi trong nước làm ra, nói chi đến chuyện xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi ra nước ngoài.

1.3.2. Cùng với sự tăng qui mô chăn nuôi công nghiệp đồng hành với sự ô nhiễm môi trường ngày càng cao.

Nhiều trại chăn nuôi heo với qui mô hàng ngàn heo trở lên ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh, ở Đồng Nai, Bình Dương… đã xả chất thải ra môi trường, làm ô nhiễm các dòng sông, suối, gây ra mùi hôi thối không chịu nổi cho các khu dân cư chung quanh trại. Nước ở các con sông này trong xanh ngày xưa thì nay trở nên đục, đen bị ô nhiễm hữu cơ rất nặng. Rất đáng tiếc là nó còn bị ô nhiễm thêm các chất hóa học do các nhà máy công nghiệp đổ ra. Nguy hiểm hơn nữa là nó còn đổ ra các dòng sông cung cấp nước sinh hoạt cho các khu dân cư sinh sống. Mặc dù vậy, cho đến nay người ta vẫn hô hào công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trải thảm đỏ kêu gọi đầu tư, lờ đi ô nhiễm môi trường, họ cho rằng những người hô hào phát triển nông nghiệp bền vững, chăm lo hạ tầng nông thôn là những người “bảo thủ” là đẩy lùi tiến bộ (Lê Viết Ly, 2006). Người ta chỉ lo tăng trưởng GDP mà không biết phía sau nó để lại một sự tàn phá môi trường tự nhiên khủng khiếp, một sự phân hóa giàu nghèo quá nhanh, làm cho nông dân phải điêu đứng và cuối cùng phải chấp tay mang ơn các “đại gia lấy đất của họ, gây ô nhiễm môi trường cho họ” ban tặng cho họ ngôi nhà tình thương.

1.3.3. Sự tăng nhanh đàn gia súc, kéo theo sự nhập siêu nguyên liệu thức ăn, con giống và thuốc thú y  làm tăng giá thành sản xuất chăn nuôi cao hơn các nước trong khu vực, từ đó làm mất khả năng cạnh tranh ngay trên sân nhà.

Từ giữa năm 2007, giá thức ăn gia súc tăng nhanh phi mã, chỉ trong mấy tháng, giá khô đậu nành tăng gần gấp đôi. Giá bắp, khoai mì lát phơi khô tăng 24-66%. Cám gạo cũng tăng (Bảng 6). 

Bảng 6: Thống kê giá một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong tháng 1 và tháng 11 năm 2007, so với cùng thời gian năm 2006

	Tháng
	Tháng 1
	Tháng 11

	Năm
	2006
	2007
	2006
	2007

	Khô dầu đậu nành
	3880
	4040
	4188
	7200

	Bắp vàng
	2574
	3377
	2799
	4200

	Cám gạo
	2721
	3150
	2854
	3500

	Tấm gạo
	3150
	4098
	3818
	4600

	Khoai mỳ lát
	2000
	2041
	1955
	3400


     Nguồn: Đặc san Khoa học kỹ thuật, Thức ăn chăn nuôi, Năm thứ V – 
                  Số   5/2007(22)
Sự tăng giá thức ăn chăn nuôi đã đẩy giá thịt heo, gia cầm trong nước tăng cao, cao hơn giá ở Thái Lan, ở Mỹ. Trước cơn “bão giá” thực phẩm trong những tháng cận kề Tết năm 2007, Chánh phủ muốn kìm lạm phát lại bằng cách rất đơn giản là nhập khẩu thịt heo, gà từ Mỹ về để bình ổn. Điều này làm tiêu tan mơ ước của những nhà nông Việt Nam muốn xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi ra nước ngoài. Chúng ta có thành tích xuất khẩu gạo, xuất khẩu hàng thủy sản, đồng thời chúng ta cũng có thành tích trong việc nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, giống gia súc gia cầm và kể cả sản phẩm chăn nuôi. Trong sự mua bán, trao đổi này, xem ra nhà nông không thụ hưởng được lợi lộc nào cả, mặc dù nông nghiệp được coi là nền tảng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nông dân bị mất nhiều ruộng đất cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; giờ đây họ lại chịu áp lực cạnh tranh của nền kinh tế toàn cầu, khi Việt Nam đã gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới. Trong khi đó nhà nước chưa có sự giúp đỡ xây dựng tốt cơ sở hạ tầng cho nông dân, chưa có những chánh sách trợ giá thông qua giá cả vật tư cho sản xuất nông nghiệp. Nhiều công ty dịch vụ nông nghiệp kinh doanh một cách “thẳng thừng” với nông dân, làm cho nông dân khốn đốn khi hàng hóa nông sản bị dội chợ, họ cam chịu bán với giá rẽ mat, và đua chen nhau mua vật tự nông nghiệp với giá “cắt cổ” khi vào mùa vụ sản xuất. Cộng thêm vào đó với chánh sách kinh tế vĩ mô của nhà nước: bình ổn vật giá lương thực, thực phẩm để chống lạm phát, nhưng không bình ổn giá vật tư sản xuất nông nghiệp có thể đẩy nông dân vào bước đường cùng khi chưa chuyển đổi kịp cơ cấu kinh tế quốc gia.    

1.3.4.
Phát triển chăn nuôi công nghiệp dựa hoàn toàn trên con giống nhập cảng làm mất chỗ đứng của con giống nội địa, làm mất tính đa dạng sinh học trong môi trường sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam.

Nền nông nghiệp truyền thống của Việt Nam trước đây là nền nông nghiệp sinh thái. Dựa vào đặc điểm tự nhiên của mỗi vùng miền mà con giống và phương thức chăn nuôi được lựa chọn thích hợp. Văn hóa ẩm thực cũng dựa vào đây một cách rõ nét: thịt kho tàu, bánh chưng thường ăn nhiều vào mùa lạnh, yêu cầu thịt heo phải có một lượng mỡ xen vào thịt mới tạo vị ngon. Gà xé phai ở miền Nam, gà luột lá chanh ở miền Bắc phải là gà sắp đẻ, thịt của nó mới đủ độ dai và thơm ngon, gà có da mỏng vàng tươi. Trừ heo, trâu bò thì nuôi quanh năm, còn gà vịt thì nuôi theo mùa để tranh thủ nguồn thức ăn thiên nhiên phong phú và né tránh dịch bệnh. Ví dụ như: vịt chạy đồng sau vụ gặt để tận thu lúa đổ; gà thả vườn nuôi trong mùa mưa để có nhiều giun, dế, cỏ xanh, gà mới mau lớn, nuôi đến Tết thì tiêu thụ và giảm thấp qui mô đàn để tránh thiệt hại do mùa dịch tả và cúm gia cầm hay xảy ra. 

Khi bắt đầu thời kỳ công nghiệp hóa các nhà kinh doanh nhập ồ ạt những con giống năng suất cao có nguồn gốc từ các nước ôn đới, lấy sức mạnh là năng suất cao với công nghệ nhân giống tiên tiến đã đẩy con giống do nông dân chọn lựa ngàn đời nay ra khỏi chuồng, không có chổ đứng trong nền kinh tế phát triển. Một cách vô tình chúng ta làm mất đi những nguồn gen quí mà nông dân Việt Nam đã tốn công sức và thời gian biết bao nhiêu để dựng tạo. Một cách vô tình chúng ta làm mất đi nền văn hóa ẩm thực của các vùng miền ở Việt Nam: Lấy xúc xích, ba tê thay thế cho thịt kho tàu, thịt heo quay bởi các giống heo siêu nạc, siêu tốc, siêu thô thay thế cho các giống heo nội địa nhẹ cân, da mỏng, thịt ngon tuy có nhiểu mỡ. Một cách vô tình chúng ta hất hủi con heo nội địa thích nghi tốt với môi trường sống, sức kháng bệnh cao, phù hợp với ẩm thực dân tộc biến mất. 

Khi nhập một lượng lớn giống gà siêu thịt nặng cân mau lớn về phát triển ở Việt Nam, một cách vô tình chúng ta khuyến khích các món ăn tây, gà rán, chiên bơ giàu năng lượng không hợp với xứ nóng của nước ta để thay thế cho món gà xé phai, gà luột lá chanh, vì những món ăn này không thể sử dụng gà thịt công nghiệp bởi nó có quá nhiều nước trong thịt, thịt quá bở. Đối với loài thủy cầm thì món vịt tiềm hay cháo vịt cũng là món ăn hợp với xứ nóng, năng lượng thấp lại ăn kèm với nhiều loại rau, gỏi. Vịt nội địa như vịt bầu hay vịt cổ lùn, có thể trọng vừa phải, da mỏng, ít mỡ rất phù hợp với những món ăn này (hình 1 và 2). Nếu chúng ta thay thế bằng giống vịt siêu thịt nặng cân (4-5kg), nhiều mỡ thì sẽ không có cái tô nào đựng vừa với nó cho một bàn 5 - 6 người ăn. Như vậy, một cách vô tình chúng ta chuyển sang món vịt hầm ra-gu ăn với bánh mì theo kiểu Tây rất giàu năng lượng không hợp với văn hóa ẩm thực truyền thống, không hợp với xứ nóng nhiệt đới của Việt Nam.
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Hình 1: Vịt tàu
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Hình 2: Vịt tàu ô

Mặt khác khi nhập một lượng lớn các giống heo, gà, vịt công nghiệp có năng suất cao, sức đề kháng bệnh yếu từ các nước phát triển về nuôi, một cách vô tình chúng ta nhập những bệnh truyền nhiễm khó trị, chưa có ở Việt Nam về cùng với con giống làm lây lan cho cả đàn gia súc, gia cầm nước ta. Một ví dụ điển hình nhất là dịch “heo tai xanh” (PRRS) do một loại virus làm suy giảm miễn dịch nghiêm trọng gây chết nhiều heo ở miền Trung vào giữa năm 2007, dịch xuất phát từ đàn heo nhập ở Mỹ về.

 
Nhật Bản là nước công nghiệp, mặt dù các giống gia súc gia cầm công nghiệp du nhập vào nước họ cũng nhiều, nhưng không thể qua mặt được giống gà Nagoya bản xứ của họ. Gần ta nhất là Trung Quốc với giống gà Tam Hoàng, Lương Phượng hay vịt Bắc Kinh cũng từ con giống bản xứ họ lai tạo ra. Hơn 30 năm sau chiến tranh, chúng ta chưa có được thương hiệu con giống gia súc, gia cầm nào mà thế giới biết đến như là thương hiệu cá Basa của ngành thủy sản. Chúng ta càng không thể mơ tưởng rằng: nhập con giống cao sản của Mỹ và EU, nhập thức ăn, thuốc thú y cũng từ họ về với nền chăn nuôi của nước ta chưa có hệ thống an toàn sinh học tốt như họ, chỉ có giá nhân công và đất đai rẽ để sản xuất ra sản phẩm chăn nuôi xuất khẩu cạnh tranh với họ được. 

Chúng ta phải đi tìm lối khác cạnh tranh, có thể đó là nền chăn nuôi hữu cơ truyền thống của ông cha chúng ta để lại mà các nước phát triển đã đánh mất từ lâu. Giống heo nhỏ con, giống gà vịt tuy lớn chậm, nhưng thịt rất thơm ngon, chúng có khả năng thích nghi tốt với khí hậu nhiệt đới, ít bệnh nên rất ít dùng thuốc do đó không sợ tồn dư các hóa chất độc hại đến sức khỏe con người. Có điều là chúng bị phân ly tính trạng rất nhiều, nên cần phải có tiêu chí chọn lựa và lai tạo thích hợp để làm cho các giống nội địa trở nên đồng đều hơn, thích hợp hơn với kiểu ẩm thực đa dạng của Việt Nam, đây chính là cơ hội. Nếu chúng ta không làm ngay từ bây giờ thì các giống ngoại quốc sẽ tràn vào Việt Nam chiếm lĩnh môi trường sản xuất, tất yếu người ta sẽ hạ thịt các giống nội địa làm cho nó ra đi mãi mãi không bao giờ xuất hiện lại, đây cũng chính là thách thức.


Một tia sáng hé mở tương lai, có thể giúp cho chúng ta sớm tìm giải pháp. Đó là giá các giống gà nội địa (gà Ri ở miền Bắc, gà ta vàng và Tàu vàng ở miền Nam) gần đây bao giờ giá cũng cao hơn gà thịt công nghiệp (Hình 3 và 4). Gà ác lông trắng, da đen, giống gà nội địa, nuôi 6 tuần làm thịt hầm với một số vị thuốc Bắc đã trở thành món ăn đặc sản đắt tiền được người dân chấp nhận. Heo sữa quay sẽ rất ngon và có giá thành thấp nếu như sử dụng giống heo nội địa, nếu sử dụng giống heo ngoại lớn con sẽ không hợp, không ngon và giá thành sẽ rất cao (Hình 5 và 6). Chúng ta nghĩ gì về điều này? Có thể thương mại hóa nó được không? Giống nội địa để sản xuất món ăn đặc sản truyền thống bán cho người giàu? Giống có năng suất cao, có giá thành thấp để sản xuất món ăn bình dân bán cho người nghèo! ví như giống lúa gạo nàng hương chợ đào của Việt Nam so với giống lúa lùn năng suất cao của IRRI (International Rice Research Institute).
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Hình 3: Gà ri
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Hình 4: Gà tàu vàng
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Hình 5: Heo I
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Hình 6: Heo Móng cái

1.3.5.
Xu hướng dinh dưỡng ở các nước phát triển trên thế giới hiện nay là giảm sự tiêu thụ quá nhiều thịt, tăng cường tiêu thụ rau quả và cá để phòng chống các bệnh về tim mạch và ung thư.

Nhiều công trình nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh rằng ăn quá nhiều thịt gia súc sẽ có nhiều nguy cơ mắc bệnh tim mạch do hàm lượng cholesterol cao. Hiệp hội Dinh dưỡng Thế giới cũng như ở Việt Nam khuyến cáo người dân ít nhất mỗi tuần nên ăn  3 bữa ăn cá, nên ăn nhiều rau quả hơn và không nên ăn quá dư thừa năng lượng sẽ có lợi cho sức khỏe. Vào thập niên 60-70 của thế kỷ trước, nước ta chưa sản xuất nhiều thịt như bây giờ, bữa ăn hàng ngày chủ yếu là cơm, rau, cá. Lúc này số người cao huyết áp vào khoảng 1%, nhưng ngày nay tỷ lệ này lớn hơn 10% (Theo tài liệu của Hà Huy Khôi 2004) và đang trên đường tiến đến 20% dân số. Trên Thế giới hiện nay sức tiêu thụ thịt gia súc không tăng nhanh như trước đây, đã vậy có xu hướng giảm trên đầu người ở một số nước. 

Châu Âu đã đi đầu trong phát triển chăn nuôi thâm canh công nghiệp, nuôi giam súc vật trong những khung chuồng chật hẹp, súc vật luôn luôn bị kìm kẹp, chịu đựng nhiều stress. Ngày nay, họ lại có xu hướng muốn quay lại nuôi súc vật theo lối chăn thả, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, không sử dụng nhiều hóa chất. Người ta không thích ăn thịt động vật được nuôi thâm canh theo lối công nghiệp vì thịt của chúng có thể còn tồn dư nhiều chất độc hại tiềm ẩn trong thức ăn như hormon, kháng sinh, độc tố nấm mốc, prion từ bột thịt của những con cừu hay bò mắc bệnh BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy) và corticoid nội sinh do stress trong chăn nuôi gây ra. Có nhiều lý do để họ thay đổi tập quán ăn uống, trong đó vì lý do sức khỏe và lý do nhân đạo đối với súc vật, và rộng lớn hơn là lý do môi trường. Khuyến cáo ăn uống của các nước phát triển có khuynh hướng tăng cường ăn rau quả, ăn cá, giảm bớt ăn thịt. Vì sự thay đổi ý thức trong ăn uống của người dân ở các nước phát triển, ăn để có sức khỏe tốt hơn, nên họ giảm ăn thịt gia súc, chuyển hướng sang ăn cá. Có lẽ nhờ thế mà xuất khẩu thủy sản của chúng ta có cơ hội tăng liên tục trong những năm qua. 


Chính vì những lý do nêu trên, những nước đã phát triển hiện nay không tăng về số lượng đầu gia súc, họ tập trung nâng cao chất lượng của sản phẩm thực phẩm, ngành chăn nuôi cũng trong xu hướng đó. Nếu chúng ta sản xuất ra thực phẩm nằm trong tiêu chí chọn lựa của họ thì việc buôn bán với họ có lẽ không có gì khó khăn lắm.

1.3.6.
Có nhiều yếu tố gây mất an toàn thực phẩm trong ngành chăn nuôi, nhất là chăn nuôi qui mô công nghiệp ở Việt Nam.

Đây là vấn đề mà thế giới quan tâm hàng đầu khi đặt vấn đề mua hàng nông sản thực phẩm của Việt Nam. Ngày nay vấn đề này không những là mối lo của các nước phát triển mà ngay cả người dân Việt Nam cũng lo ngại. Các chất kháng sinh, hormon sử dụng trong thức ăn chăn nuôi, các hóa chất bảo vệ thực vật, các kim loại nặng độc hại do khu công nghiệp thải ra đã vào trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi ở các trang trại và tồn dư trong sản phẩm chăn nuôi, cuối cùng lên mâm cơm gieo rắc bệnh tật cho con người (Dương Thanh Liêm, 2006). 

Ngay trong năm 2007, những tháng đầu năm có tin đồn rằng một số nhà chăn nuôi có sử dụng chất kích thích tăng nạc “Beta-agonist”, nó có thể tồn dư trong sản phẩm thịt làm hại cho sức khỏe người tiêu thụ. Điều này đã gây hoang mang cho nhiều người ở Việt Nam lúc bấy giờ, họ không dám ăn thịt heo làm cho thị trường tiêu thụ thịt heo đột ngột giảm thấp gây thiệt hại kinh tế rất lớn cho các nhà sản xuất. Mất một thời gian dài mới khôi phục được lòng tin người tiêu dùng. Cuối năm lại có thông tin ở Trung Quốc có sử dụng chất sudan IV độc hại để làm đậm màu lòng đỏ trứng, và điều này đã làm chao đảo thị trường trứng gia cầm ở Việt Nam một lần nữa. Tiếp theo là nước tương chứa chất 3-MCPD (3-monochloropropane-1,2-diol) có thể gây ung thư cho người, làm tuột dốc ngành chế biến nước chấm từ thực vật. Chưa hết bàng hoàng thì xuất hiện dịch heo tai xanh (PRRS) ở miền Trung, có thể là nguyên nhân làm tăng nguy cơ nhiễm liên cầu khuẩn heo, từ đây có thể lây sang người và gây chết người. Chưa xong những vấn đề của đầu năm thì cuối năm lại xuất hiện dịch cúm gia cầm H5N1 tái phát ở một sốtỉnh, bệnh lỡ mồm long mống heo cũng xuất hiện rãi rác một số nơi… Với tần suất xuất hiện dịch bệnh như vậy, với sự kiểm soát lỏng lẽo những chất cấm trong thức ăn chăn nuôi thì làm sao chúng ta tạo được niềm tin cho đối tác xuất khẩu ở nước ngoài, thậm chí ngay cả người tiêu dùng trong nước.

1.3.7.
Lương thực dùng trong chăn nuôi hiện nay đang bị sự cạnh tranh bởi 3 mục tiêu sử dụng: 

- Sản xuất năng lượng sinh học ethanol. 

- Cung cấp năng lượng thực phẩm cho người. 

- Cung cấp năng lượng thức ăn chăn nuôi. 

Điều này đồng nghĩa với giá cả thức ăn gia súc sẽ tăng lên cao. Nếu như ở Mỹ, nước có ưu thế trồng bắp sử dụng tinh bột bắp để chế ra cồn chạy xe. Ở các nước Đông Nam Á, châu Phi có ưu thế trồng khoai mì mà cũng sử dụng tinh bột khoai mì để lên men sản xuất cồn chạy xe, thì chúng ta hãy tưởng tượng hàng năm mất biết bao nhiêu tấn lương thực vào mục đích này và điều tất yếu xảy ra là: giá thức ăn chăn nuôi sẽ tăng vọt. Như vậy: Người – Gia súc – Xe ô-tô sẽ cạnh tranh nguồn lương thực trên thế giới khốc liệt. 
Trong cuộc cạnh tranh này ở các nước nghèo có thể bị chết đói vì thiếu lương thực. Ở các nước giàu, đàn gia súc và xe ô-tô của họ sẽ gây thương tổn đến môi trường sinh sống. Cần có chiến lược phát triển nông nghiệp và công nghiệp tốt hơn để giảm thiểu tiêu hao năng lượng của cả hạt cốc lẫn năng lượng xăng dầu. Đất nước ta trong giai đoạn phát triển công nghiệp, nhưng đại bộ phận người dân còn làm nông nghiệp, sự phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn, thiếu và thừa đan xen nhau trong xã hội. Chúng ta cần suy nghĩ thật kỹ trong việc sử dụng lương thực để làm thực phẩm, làm thức ăn chăn nuôi hay để sản xuất cồn chạy xe?! Nếu so sánh giống gia súc có năng suất cao nhập cảng từ các nước giàu với giống gia súc nội địa của chúng ta, thì một điều chắc chắn rằng giống gia súc nội địa của chúng ta sẽ tiêu thụ lượng ít hơn các giống ngoại. Vậy chúng ta có nên duy trì hệ thống sản xuất nông nghiệp sinh thái, hữu cơ bên cạnh hệ thống chăn nuôi công nghiệp qui mô lớn hay không? Điều quan trọng là những nhà hoạch định chánh sách nên suy nghĩ kỹ hệ thống sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam để phát triển như thế nào cho lành mạnh. 

Bảy thách thức trên có thể ảnh hưởng không nhỏ đến xu hướng phát triển của ngành chăn nuôi Việt Nam. Chúng ta khó lòng xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi ra nước ngoài như ở Thái Lan. Trái lại, ngành sản xuất chăn nuôi ở Việt Nam đang bị áp lực nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi để bình ổn vật giá, làm suy giảm lợi nhuận của các nhà đầu tư phát triển chăn nuôi chế biến thực phẩm. Từ đó sự phát triển nông nghiệp có thể bị chậm lại, thậm chí giảm xuống ở một số lĩnh vực thuộc nông nghiệp.

2.
Những giải pháp kiến nghị để phát triển chăn nuôi bền vững

2.1.
Phát triển chăn nuôi trong hệ thống sản xuất nông nghiệp đa dạng 

Do điều kiện đất đai, khí hậu của Việt Nam thay đổi rất lớn giữa các vùng miền từ Bắc vào Nam, từ duyên hải đến vùng núi cao; nên phương thức canh tác cũng như chăn nuôi ở các vùng miền có khác nhau. Con giống sử dụng trong hệ thống sản xuất nông nghiệp cũng khác nhau để thích hợp với điều kiện tự nhiên và hệ thống canh tác khác nhau. 


Khi nước ta bắt đầu công nghiệp hóa, có sự tập trung đông dân cư vào các đô thị và các khu công nghiệp, từ đó làm cho nhu cầu tiêu thụ thịt trứng tăng nhanh, trong đó thịt heo và thịt gia cầm làm sẵn được tiêu thụ với lượng lớn ở các chợ và các siêu thị. Từ năm 1995, hệ thống chăn nuôi theo lối công nghiệp phát triển rất nhanh để đáp ứng nhu cầu này cho các khu vực đông dân. Nhiều trang trại chăn nuôi công nghiệp tư nhân ra đời với qui mô chăn nuôi lớn, nuôi thâm canh với con giống nhập nội. Từ Bắc chí Nam, các giống heo nội địa bị đẩy ra khỏi chuồng để nhường chỗ cho các giống heo ngoại, giống heo ăn nhiều, mau lớn, cho nhiều nạc. Một thị trường con giống và sản phẩm thịt heo sôi động, có lúc giá rất cao lợi nhuận lớn, có lúc giá rất thấp dưới giá thành sản xuất. Thị trường thức ăn cũng sôi nổi tương tự nhưng đi lệch với thị trường chăn nuôi. Lúc giá sản phẩm chăn nuôi và con giống cao, mọi người đổ xô vào chăn nuôi thì giá thức ăn cao ngất ngưỡng, nhưng khi bán ra thì mọi người cùng bán nên giá tụt xuống có thể gây lỗ vốn. Kèm theo là dịch bệnh lây lan nhanh gây tổn thất không nhỏ cho các nhà đầu tư chăn nuôi. 

Nếu như chúng ta có hệ thống chăn nuôi nhỏ với giống heo nội có khả năng tiêu thụ nhiều thức ăn thô xanh và phụ phẩm nông nghiệp, chi phí chăn nuôi thấp thì nó sẽ chịu đựng khủng hoảng về giá tốt hơn để bình ổn lại giá cả trên thị trường. Hệ thống chăn nuôi nhỏ này thường ở các vùng nông thôn nên chúng còn tạo ra nguồn phân hữu cơ rãi khắp đất nước, thay vì gây ô nhiễm môi trường thì nó lại cung cấp nguồn phân rất có giá trị cho ngành trồng trọt. Sai lầm của chúng ta là: ở đâu cũng nêu khẩu hiệu “nạc hóa đàn heo”, sinh hóa đàn bò…, dùng đực ngoại lai tới tấp với các giống nội địa không có điểm dừng. Nếu như chúng ta làm ngược lại, chọn lựa, thuần hóa các đặc tính tốt của các giống gia súc, gia cầm nội địa và đưa vào vị trí chăn nuôi phù hợp với nó, thương mại nó bằng các món ăn phù hợp với văn hóa ẩm thực Việt Nam. Đây chính là hệ thống chăn nuôi ít tốn kém, hệ thống chăn nuôi hữu cơ thân thiện với môi trường, hệ thống mà các nước phát triển đã đánh mất, họ đang đi tìm kiếm trở lại. Để thực hiện được ý đồ chiến lược này, nhà nước nên có một ngân sách dành cho 2 khoảng đầu tư: 

- Đầu tư nghiên cứu đặc tính di truyền, chọn lựa thuần chủng phân dòng tính trạng các giống nội địa có truyền thống ví dụ như: Heo Mông cái, Heo Ba xuyên, gà ta vàng, gà tàu vàng. Đây chính là những giống có quần thể còn lớn, có thể làm kinh tế được.

- Đầu tư nghiên cứu thương mại hóa các giống trên gắn liền với hệ thống canh tác và kiểu chế biến thích hợp với văn hóa ẩm thực Việt Nam. Nghiên cứu thị trường và khả năng xuất khẩu sản phẩm chế biến…


Đây chính là thương hiệu Việt, nó sẽ cùng với thương hiệu cá basa Việt Nam bước vào thời kỳ hội nhập với kinh tế thế giới. Nếu chúng ta hoạch định cho sự phát triển mà vô tư, chờ đợi thì những cái đến với chúng ta thường tối ưu cho người khác hơn là tối ưu cho chúng ta.

2.2.
Phát triển chăn nuôi trong sự an toàn sinh học với vật nuôi

Trong quá trình phát triển chăn nuôi, mặc dù chúng ta đạt được nhiều tiến bộ kỹ thuật về con giống, dinh dưỡng và phương thức chăn nuôi, nhưng vấn đề an toàn sinh học đối với vật nuôi thường không đi song hành, mà đôi khi còn đi ngược lại. Đây chính là những thách thức cho cả vấn đề kỹ thuật lẫn vấn đề kinh tế xã hội. Vi khuẩn và virus là những vi sinh vật sống ký sinh, gây bệnh cho động vật và có thể lây lan sang người, chúng luôn biến đổi để thích ứng với môi trường sống biến đổi. Biện pháp kỹ thuật đương thời của con người chỉ khống chế, không cho chúng phát triển chứ không thể ngăn chặn sự biến đổi của chúng; do vậy, không thể tiêu diệt hoàn toàn chúng được. Đối với vi khuẩn gây bệnh, người ta dùng kháng sinh để điều trị bệnh một thời gian, vi khuẩn sẽ kháng được thuốc. Đối với các loại virus, người ta sử dụng liệu pháp vaccin thì chúng thay đổi protein kháng nguyên mới làm vô hiệu hóa vaccin cũ. Con người không dễ dàng gì tìm ra kháng sinh mới hay vaccin mới như sự biến đổi dễ dàng của vi khuẩn và virus. Vậy để an toàn sinh học cho vật nuôi, chúng ta phải giải quyết đồng bộ các vấn đề có liên quan, hay nói cách khác cần sửa chữa sai lầm của hệ thống sản xuất chứ không phải sửa chữa từng chương trình trong hệ thống. Do chăn nuôi thâm canh, mật độ cao gây nhiều stress cho súc vật, mầm bệnh có cơ hội phát tán nhanh trong đàn. Vì lý do kinh tế, chúng ta quay vòng nhanh, không có thời gian trống chuồng cần thiết nên bệnh tật gia súc, gia cầm lây theo chiều ngang lẫn chiều dọc rất dễ dàng. Để khống chế bệnh truyền nhiễm, con người đã sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi quá nhiều, từ đó tạo ra nhiều dòng vi khuẩn kháng thuốc hết sức nguy hiểm, gây khó khăn trong công tác điều trị bệnh, không những trong công tác thú y, mà ngay cả trong nhân y cũng vậy. Theo kết quả điều tra sự đề kháng kháng sinh của E. Coli dùng huyết trên heo cho thấy nhiều loại kháng sinh không có tác dụng với loài vi trùng gây tiêu chảy cho heo con nầy nữa.

Bảng 7: Kết quả thử kháng sinh đồ đối với E. Coli ((-haemolysis) trên heo con

	Nơi kiểm tra

Tên kháng sinh
	Khu vực I

Số mẫu 

 n = 94  

(1)
	Khu vực II

Số mẫu 

n = 6

(2)
	Khu vực III

Số mẫu 

n = 55 

(3)
	Cộng chung

Số mẫu 

n =  155

	
	R*
	%
	R*
	%
	R*
	%
	R*
	%

	Penicilline
	94
	100.00
	6
	100.00
	55
	100.00
	155
	100.00

	Erythromycin
	94
	100.00
	6
	100.00
	55
	100.00
	155
	100.00

	Tetracycline
	93
	98.94
	6
	100.00
	55
	100.00
	154
	99.35

	Streptomycin
	82
	87.23
	5
	83.33
	55
	100.00
	142
	91.61

	Lincomycin
	77
	81.91
	3
	50.00
	40
	72.73
	120
	77.42

	Ampicillin
	63
	67.02
	5
	83.33
	44
	80.00
	112
	72.26

	Bactrim
	59
	62.77
	5
	83.33
	46
	83.64
	110
	70.97

	Amoxicillin
	55
	58.51
	4
	66.67
	42
	76.36
	101
	65.16

	Chloramphenicol
	50
	53.19
	3
	50.00
	46
	83.64
	99
	63.87

	Cephalexine
	29
	30.85
	2
	33.33
	55
	100.00
	86
	55.48

	Flumequine
	47
	50.00
	4
	66.67
	17
	30.91
	68
	43.87

	Neomycin
	34
	36.17
	2
	33.33
	22
	40.00
	58
	37.42

	Kanamycin
	30
	31.91
	2
	33.33
	23
	41.82
	55
	35.48

	Colistin
	29
	30.85
	2
	33.33
	15
	27.27
	46
	29.68

	Gentamycin
	23
	24.47
	1
	16.67
	10
	18.18
	34
	21.94

	Norfloxacine
	19
	20.21
	2
	33.33
	6
	10.91
	27
	17.42


Nguồn: Duong Thanh Liem, ASIAN PORK MAGAZINE – August/September 2004.

(1) Khu vực I: TP. HCM,  (2) Khu vực II:  Tiền Giang,  (3) Khu vực III:  Bà Rịa - Vũng Tàu. 

R* = Resistance  (Kháng thuốc).

Để giải quyết vấn đề này, chúng ta không thể trở lại chăn nuôi quảng canh như trước đây, vì nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi ngày nay quá lớn. Với cách chăn nuôi ngày xưa không thể đáp ứng nổi. Cũng không nên thâm canh quá mức với giống năng suất quá cao, sức đề kháng quá kém. Vấn đề cần giải quyết, cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng để xây dựng chánh sách khuyến khích các nhà chăn nuôi đầu tư. Sau đây xin có một số đề nghị:

-  Nên có một chương trình tổng điều tra các trang trại chăn nuôi trong cả nước để giúp cho Bộ Nông nghiệp nắm được hệ thống chăn nuôi trang trại ở Việt Nam với các tiêu chí: con giống gì, thức ăn dinh dưỡng ra sao, công tác vệ sinh thú y phòng chống bệnh tật như thế nào và cuối cùng là thị trường, cách thức tiêu thụ sản phẩm. Từ đây rút ra những kết luận quan trọng về mô hình chăn nuôi với những ưu nhược điểm để xây dựng chánh sách yểm trợ các trang trại chăn nuôi cải tiến kỹ thuật, phòng chống và khống chế được bệnh tật.

-  Tổ chức quản lý an toàn dịch bệnh ở các trang trại, kiểm soát, khống chế tối đa xuất nhập con giống để tránh lây lan bệnh từ nơi này sang nơi khác.

- Trong một trang trại nên xây dựng qui trình chăn nuôi khoa học, cùng trống chuồng, cùng đầy chuồng (hay cùng vào, cùng ra), bảo đảm công tác vệ sinh sát trùng chuồng trại và khoảng cách an toàn giữa 2 đợt nuôi. 

- Thực hiện chế độ quản lý, kiểm soát thú y chặt chẽ, thực hiện chế độ chủng ngừa đầy đủ, sử dụng thuốc kháng sinh hợp lý để tránh tồn dư trong sản phẩm chăn nuôi và tránh bán chạy gia súc, gia cầm khi xuất hiện dịch trong trại.

Đây là những vấn đề rất khó thực hiện, nhưng nếu không thực hiện tốt thì rất khó đạt được an toàn sinh học trong chăn nuôi, ngành chăn nuôi sẽ không phát triển bền vững, sẽ không có hiệu quả kinh tế lâu dài cho quốc gia và sẽ không an toàn thực phẩm cho người tiêu thụ.

2.3.
Phát triển chăn nuôi với hệ thống giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm

Ngày nay có quá nhiều yếu tố để làm cho sản phẩm chăn nuôi trở nên không an toàn thực phẩm cho người. Chúng ta có thể liệt kê các yếu tố đó theo các nhóm sau đây:

- Mầm bệnh truyền nhiễm, ký sinh trùng từ sản phẩm chăn nuôi có thể truyền lây sang người. Những bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm từ động vật có thể truyền lây sang người của những thế kỷ trước như nhiệt thán, dịch hạch, lao… chúng ta khống chế được nhờ vào những kháng sinh đặc hiệu. Ngày nay xuất hiện nhiều bệnh mới như bệnh “bò điên” BSE, bệnh cúm gà H5N1 càng nguy hiểm hơn vì nó là những prion, virus chưa có loại thuốc nào điều trị có hiệu quả, cũng chưa có loại vaccin nào để phòng bệnh cho con người. Tỷ lệ tử vong rất cao trên số người nhiễm bệnh. Hiện tại chúng ta chỉ có biện pháp kiểm soát tiêu hủy súc vật mang bệnh để tránh lây lan ra cộng đồng là biện pháp duy nhất hiện nay. Điều này đặt ra một nhiệm vụ rất quan trọng cho ngành thú y phải chẩn đoán, kiểm soát chính xác để xử lý mau lẹ, không bỏ sót, để tránh lây lan ra cộng đồng. Trong điều kiện kinh phí hạn hẹp, trang thiết bị thiếu đồng bộ, liệu chúng ta có làm tốt được việc này không?

- Các nhân tố hóa học độc hại nhiễm vào sản phẩm chăn nuôi như: các loại độc tố nấm mốc, kháng sinh, hormon và các hóa chất độc hại khác cho thêm vào thức ăn để tăng năng suất vật nuôi, nếu không kiểm soát tốt sẽ tồn dư trong sản phẩm chăn nuôi và tất yếu sẽ gây hại cho người tiêu dùng. Rất đáng tiếc đây là yếu tố rất dễ xảy ra trong hệ thống chăn nuôi công nghiệp thiếu kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm chặt chẽ. Đây là vấn đề đang phát triển mạnh ở Việt Nam. Nếu chúng ta không có giải pháp liên kết các khâu sản xuất từ thức ăn chăn nuôi, từ trang trại đến nhà máy chế biến thực phẩm và thị trường tiêu thụ thì không thể kiểm soát các mối nguy hóa học gây mất an toàn thực phẩm.

- Hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm ở Việt Nam cũng đã được hình thành, cơ quan đầu não là Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, hoạt động còn theo phong trào, không hoạt động thường xuyên, thiếu kết hợp với các ngành sản xuất nông nghiệp, do đó không thể quản lý tận nguồn được. Chính điều này đã gây ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm vừa qua mà không có biện pháp hữu hiệu nào để kìm chế. Chăm lo vệ sinh an toàn thực phẩm là công việc có liên quan đến 2 Bộ (Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Vậy nên khi nó dưới quyền của Bộ Y tế thì không thể quản lý, kiểm soát tận nguồn được. Phải tổ chức lại hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Làm sao cho nó có quyền hạn kiểm soát từ khâu sản xuất đến khâu chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Phải trang bị cơ sở vật chất và lực lượng cán bộ có trình độ chuyên môn tốt, đủ mạnh mới có khả năng kiểm soát tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, không những để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trong nước, mà còn bảo vệ uy tín thương hiệu nông sản thực phẩm của Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài. Thiết nghĩ đây là nhiệm vụ cấp bách hiện nay.

2.4.
Phát triển chăn nuôi với bảo vệ môi trường

Phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, có lẽ vấn đề này nói ra ai cũng biết, cũng đồng ý nhưng có điều là ít ai chịu làm. Vì vậy tiếp tục còn nói nữa cho đến khi thực hiện. Trước đây khi chưa phát triển chăn nuôi công nghiệp, qui mô chăn nuôi từ vài chục heo, gà thì vấn đề ô nhiễm môi trường không thấy rõ. Nhưng ngày nay nhiều trang trại chăn nuôi công nghiệp ở Việt Nam được xây dựng lên với qui mô hàng ngàn, hàng vạn con, chất thải chăn nuôi đổ ra làm hư hại nghiêm trọng môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của cộng đồng dân cư, gây mùi hôi thối cả một vùng rộng lớn. Điều này không những đối với ngành chăn nuôi, mà ngay cả nghề nuôi trồng thủy sản cũng vậy. Nếu tính một cách đơn giản thì thức ăn chăn nuôi sẽ được súc vật hấp thu bình quân 80%, và tích lũy khoảng 20-30%, còn lại 20% thải ra môi trường dưới dạng phân, 50-60% thải ra dưới dạng khí và nước tiểu. Đây là những chất gây ô nhiễm môi trường. Nếu như qui mô chăn nuôi nhỏ, phân tán rộng khắp nơi thì những chất thải đó được tận dụng làm phân bón cho cây trồng, tạo ra sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Trái lại, nếu tập trung gia súc lại (bò trên 10 con, heo trên 100 con, gia cầm trên 1000 con) thì lượng phân và nước tiểu của nó tuôn ra hàng ngày xung quanh trại sẽ gây ô nhiễm môi trường ngày càng thêm nghiêm trọng.


Để quản lý vấn đề này, thiết nghĩ nên có chủ trương, chánh sách của nhà nước trong việc thẩm tra, thiết kế xây dựng trại ngay từ đầu. Điều kiện cần kiểm tra là địa điểm xây dựng và hệ thống xử lý chất thải. Nếu đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường mới cho tiến hành xây dựng. Những trại chăn nuôi đã xây dựng trước đây cần thẩm định lại, nếu không đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường thì phải xây dựng hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi cho đạt tiêu chuẩn, hoặc phải di dời sang nơi mới.


 Về mặt kỹ thuật xử lý chất thải để sản xuất năng lượng tái sinh, chúng ta có nhiều công trình nghiên cứu cũng như nhiều mô hình đang thực hiện, với qui mô chăn nuôi từ nhỏ cho đến lớn. Không khó về mặt kỹ thuật, nhưng khó về mặt kinh tế. Vì vậy nên có chánh sách khuyến khích về nguồn vốn vay ưu đãi để cho các trại thực hiện. Phải cương quyết xử lý những trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường.

2.5.
Phát triển chăn nuôi có quan tâm đến tập quán văn hóa ẩm thực Việt Nam

Trong việc hội nhập kinh tế thế giới, chúng ta cần phải giữ bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam chúng ta. Chính nhờ bản sắc văn hóa dân tộc làm cho nền kinh tế thế giới trở nên đa dạng và lành mạnh. Chính nhờ bản sắc văn hóa dân tộc giúp cho chúng ta có thế mạnh để cạnh tranh với các nước khác. Vấn đề ẩm thực Việt Nam được coi như là một mảng lớn trong bức tranh văn hóa Việt Nam. Đây là vấn đề khó mà dễ nếu như chúng ta biết cách. Chả giò, món ăn chế biến từ gạo và thịt heo, nấm mèo và khoai môn rồi chiên dòn trong dầu thực vật ăn với rau thơm, nước chấm Phú Quốc đã làm hấp dẫn người dân châu Âu khi đi công tác hay du lịch ở Việt Nam. Từ đĩa xôi gấc trong ngày Tết cổ truyền, các nhà khoa học y sinh phát hiện hàm lượng lycopen cao hơn rất nhiều lần so với cà chua được coi là nguồn lycopen để phòng chống bệnh ung thư ở châu Âu. Vậy nên cụm từ “gâc fruit” được người Mỹ coi là trái cây kỳ diệu của thượng đế ban tặng cho loài người và từ cây gấc đã được chế ra viên nang dầu gấc, nước uống “g3” kết hợp với 3 loại trái cây giàu chất chống oxy hóa khác, trong đó trái gấc là chủ đạo. Từ những ý tưởng này chúng ta có thể mở rộng ra những ý tưởng mới như gà tre rút xương nhồi hạt sen, nấm mèo hầm với một số vị thuốc làm món gà tiềm, heo tơ quay ăn với bánh hỏi và rau sống dược thảo, cá thát lát nhồi với khổ qua, một loại quả có chứa hoạt chất phòng chống bệnh tiểu đường, nhuận gan… Đó chẳng phải là những loại thực phẩm chức năng mà người châu Âu cần đến để tăng cường sức khỏe cho họ hay không? Còn nhiều nữa những món ăn vừa ngon, vừa bồi bổ sức khỏe, phòng chống bệnh tật mà ông cha chúng ta đã sáng tạo ra trong nền văn hóa ẩm thực của Việt Nam. Chúng ta không thể lấy nguyên liệu có nguồn gốc ở châu Âu, mà phải có nguồn gốc nuôi trồng ở Việt Nam mới hợp với văn hóa ẩm thực của Việt Nam. Đây mới là cái mà thế giới cần, mới là cái mà Việt Nam có thế mạnh để cạnh tranh thương mại với các nước khác.


Bây giờ đã trễ rồi, nhưng còn sửa chữa kịp, đừng để quá muộn, khi mà các giống cây trồng, vật nuôi của Việt Nam đã bị thay thế bởi các giống ngoại có năng suất cao, không hợp với điều kiện tự nhiên, không hợp với văn hóa ẩm thực Việt Nam, không còn chổ đứng trong nền kinh tế của Việt Nam. Lúc này dù có đầu tư hàng tỷ tỷ đô-la cũng không sao khôi phục lại được.


Ước nguyện duy nhất của tác giả khi viết bài này là muốn một thế giới đa dạng, muôn màu muôn vẽ được điều hành bởi qui luật tự nhiên, chứ không phải một thế giới đơn cực được điều hành bởi một số nước giàu có nắm được công nghệ cao.  
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